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MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 
I. NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP 
1. Phạm vi ôn tập 
Bài 1: Sống giản dị 
Bài 2: Trung thực 
Bài 3: Tự trọng 
Bài 4: Đạo đức và kỉ luật 
Chủ đề: Quan hệ với mọi người 
Bài 6: Tôn sư trọng đạo 
Bài 8: Khoan dung 
Bài 9: Xây dựng gia đình văn hóa 
2. Một số câu hỏi trọng tâm 
Câu hỏi định hướng nội dung lý thuyết cần ôn tập:  

Với mỗi đơn vị bài học, học sinh nắm được khái niệm, biểu hiện, ý nghĩa và 
cách rèn luyện. 
Câu hỏi vận dụng, nâng cao, mở rộng: 

Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế, nhận 
diện được các biểu hiện, hành vi đúng, chưa đúng. Từ đó, biết liên hệ thực tế bản 
thân. 
II. MỘT SỐ BÀI TẬP MINH HỌA 

1. Bài tập trắc nghiệm 
Câu 1: Biểu hiện nào dưới đây nói lên tính giản dị? 
A. Thái độ khách sáo, kiểu cách 
B. Tổ chức sinh nhật thật linh đình 
C. Lời nói ngắn gọn, dễ hiểu 
D. Làm việc gì cũng sơ sài, qua loa 
Câu 2: Sống giản dị có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người? 
A. Được mọi người quan tâm 
B. Được mọi người chia sẻ 
C. Được mọi người yêu mến, cảm thông và giúp đỡ 
D. Được mọi người ngưỡng mộ 
Câu 3: Câu tục ngữ “Cây ngay không sợ chết đứng” nói đến đức tính gì? 
A. Giản dị 
B. Tiết kiệm 



  

C. Chăm chỉ 
D. Trung thực 
Câu 4: Trong giờ kiểm tra môn toán, em thấy bạn Nam quay cóp sách giải, em sẽ 
làm gì? 
A. Nhờ bạn cho xem bài cùng 
B. Khuyên bạn không nên làm như vậy, nếu bạn không nghe có thể nhờ thầy cô 
nhắc nhở 
C. Không quan tâm đến bạn và tập trung làm bài tiếp 
D. Làm theo bạn, lấy sách ra xem để làm bài nhanh hơn 
Câu 5: Hành vi nào dưới đây thể hiện tính tự trọng? 
A. Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình 
B. Không làm được bài nên bỏ tài liệu ra xem 
C. Bị nhắc nhở nhiều lần về việc đi học muộn nhưng vẫn không thay đổi 
D. Thường xuyên nói chuyện riêng trong giờ học 
Câu 6: Trong những hành vi dưới đây, theo em, hành vi nào vừa biểu hiện đạo đức 
vừa thể hiện tính kỉ luật? 
A. Quay cóp trong khi thi 
B. Nói chuyện riêng trong giờ học 
C. Thường xuyên đi học muộn 
D. Luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp 
Câu 7:  Lòng yêu thương con người:  
A. Xuất phát từ tấm lòng, chân thành, vô tư, trong sáng 
B. Xuất phát từ mục đích 
C. Hạ thấp giá trị con người 
D. Làm những điều có hại cho người khác 
Câu 8: Hành vi nào thể hiện sự tôn sư trọng đạo? 
A. Ra đường và gặp thầy cô giáo cũ Hạnh đứng nghiêm chào cô 
B. Khi phát bài kiểm tra bị điểm thấp nên An đã xé ngay và bỏ vào sọt rác 
C. Khi gặp cô giáo cũ Hoa đã làm lơ và đi luôn 
D. An có thái độ vô lễ, thiếu tôn trọng thầy giáo 
Câu 9: Câu tục ngữ: Ăn cháo đá bát nói đến điều gì? 
A. Sự vô ơn, phản bội 
B. Tiết kiệm 
C. Sự trung thành 
D. Khiêm tốn 
Câu 10: Những hành vi vô lễ với các thầy, cô giáo chúng ta cần làm gì? 
A. Nêu gương 
B. Phê bình, lên án 
C. Khen ngợi 



  

D. Học làm theo 
Câu 11: Tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với thầy cô giáo được gọi là gì? 
A. Nhân văn 
B. Chí công vô tư. 
C. Tôn sư trọng đạo 
D. Nhân đạo. 
Câu 12: Khi đi chợ cùng mẹ, em nhận ra cô giáo M đã về hưu và cô đang mua rau. 
Trong tình huống này em sẽ làm gì? 
A. Đi nhẹ nhàng qua chỗ cô để cô không nhìn thấy. 
B. Đi sang lối đi khác để không gặp mặt cô. 
C. Lờ đi coi như không biết. 
D. Đến chào và hỏi thăm sức khỏe cô. 
Câu 13: Tuấn và Hưng học cùng lớp. Tuấn học giỏi, còn Hưng lại học kém toán. 
Mỗi khi có bài tập về nhà là Tuấn lại làm hộ Hưng để Hưng khỏi bị điểm xấu. Là 
bạn cùng lớp với 2 bạn trên, em sẽ làm gì? 
A. Cũng làm bài giúp bạn Hưng 
B. Khuyên bạn Tuấn không nên làm như vậy, phân tích cho bạn hiểu như vậy là 
làm bạn càng khó tiến bộ. 
C. Không quan tâm về việc các bạn làm 
D. Ủng hộ bạn Tuấn 
Câu 14: Câu tục ngữ: “Đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại” nói về điều 
gì? 
A. Lòng biết ơn 
B. Lòng trung thành 
C. Tinh thần đoàn kết 
D. Lòng khoan dung 
Câu 15: Người có lòng khoan dung sẽ nhận được điều gì? 
A. Mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt 
B. Mọi người tôn trọng, quý mến 
C. Mọi người trân trọng 
D. Mọi người xa lánh 
Câu 16: Khoan dung là: 
A. rộng lòng tha thứ cho người khác khi họ biết hối hận và sửa chữa lỗi lầm 
B. tôn trọng, biết ơn người đã giúp đỡ mình 
C. hỗ trợ, đoàn kết với bạn bè 
D. biết bỏ qua mọi việc không tốt của người khác 
Câu 17: Thế nào là tôn sư trọng đạo? 



  

A. Tôn sư trọng đạo là biết tôn trọng, kính yêu và biết ơn đối với những người làm 
thầy giáo, cô giáo, đặc biệt đối với những thầy cô giáo đã dạy mình ở mọi lúc mọi 
nơi 
B. Tôn sư trọng đạo là biết quan tâm với những người làm thầy giáo, cô giáo, đặc 
biệt đối với những thầy cô giáo đã dạy mình ở mọi lúc mọi nơi 
C. Tôn sư trọng đạo là biết yêu thương những người làm thầy giáo, cô giáo, đặc 
biệt đối với những thầy cô giáo đã dạy mình ở mọi lúc mọi nơi 
D. Tôn sư trọng đạo là biết nghe lời những người làm thầy giáo, cô giáo, đặc biệt 
đối với những thầy cô giáo đã dạy mình ở mọi lúc mọi nơi 
Câu 18: Dòng nào dưới đây nói đúng nhất về gia đình văn hóa? 
A. Gia đình văn hóa là gia đình hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. 
B. Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, đoàn kết, thực hiện kế hoạch hóa gia 
đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. 
C. Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ, thực hiện kế hoạch 
hóa gia đình, đoàn kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân 
D. Gia đình văn hóa là gia đình hòa thuận, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đoàn 
kết với xóm giềng và làm tốt nghĩa vụ công dân. 
Câu 19: Hành vi nào không đúng khi xây dựng gia đình văn hóa? 
A. Là chủ tịch xã Ông H luôn bao che cho con mình để đạt thành tích gia đình văn 
hóa 
B. Gia đình Ông B luôn giúp đỡ mọi người lúc khó khăn 
C. Ông H luôn chăm lo cho gia đình chu đáo, với mọi người ông luôn có thái độ 
hòa nhã 
D. Ông B dạy dỗ các con luôn sống yêu thương giúp đỡ mọi người, không làm 
những việc sai trái 
Câu 20: Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa 
như thế nào? 
A. Hòa nhập với mọi người xung quanh. 
B. Hợp tác với mọi người xung quanh. 
C. Mọi người yêu quý. 
D. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu. 
Câu 21: Câu nói: “Gia đình là tế bào của xã hội” nói về điều gì ? 
A. Vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội. 
B. Tính chất của gia đình. 
C. Mục đích của gia đình. 
D. Đặc điểm của gia đình. 
Câu 22: Để xây dựng gia đình văn hoá mỗi người trong gia đình cần phải làm gì? 
A. Tham gia những thú vui không lành mạnh 
B. Sa vào tệ nạn xã hội 



  

C. Sống có trách nhiệm với gia đình 
D. Tham gia tụ tập đông người gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội 
Câu 23: Câu thành ngữ: “Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nói về điều 
gì ? 
A. Lòng biết ơn đối với thầy cô 
B. Lòng trung thành đối với thầy cô 
C. Lòng hiếu thảo với thầy cô 
D. Giúp đỡ thầy cô 
Câu 24: Mỗi sắp đến ngày 20/11 nhà trường đều tổ chức đợt thi đua chào mừng 
20/11 như: Học tốt, viết báo tường, thi văn nghệ. Các việc làm đó thể hiện điều gì? 
A. Tri ân các thầy cô giáo 
B. Giúp đỡ các thầy cô giáo 
C. Tri ân học sinh 
D. Giúp đỡ học sinh 
Câu 25: Yêu thương con người sẽ nhận được điều gì? 
A. Mọi người yêu quý và kính trọng 
B. Mọi người kính nể và yêu quý 
C. Mọi người coi thường 
D. Mọi người xa lánh 
2. Bài tập tự luận 
Câu 1:  
a. Giản dị là gì? 
b. Nêu hai việc làm của em thể hiện đức tính giản dị? 
Câu 2:  
a. Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” nói về nội dung gì? 
b. Nêu khái niệm của phẩm chất đạo đức được nói đến ở trên? 
Câu 3: 
 Mai và Trang ngồi cạnh nhau trong lớp. Một lần, Mai vô ý làm dây mực ra 
vở của Lan. Trang nổi cáu và cố ý vảy lại mực vào áo của Mai. 
a. Em có tán thành với việc làm của Trang không? Vì sao? 
b. Nếu là bạn của hai bạn trên, chứng kiến tình huống trên, em sẽ làm gì? 
Câu hỏi vận dụng thực tiễn: 
Câu 1: Em sẽ làm gì thể hiện lòng kính trọng và biết ơn đối với các thầy cô giáo? 
Câu 2: Là một học sinh, em sẽ làm gì để rèn luyện đạo đức và kỉ luật? 
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